
ĐỀ 1:
Câu 1: Một hãng nên đóng cửa sản xuất nếu tổng doanh thu:
A. Lớn hơn chi phí cố định
B. Nhỏ hơn tổng chi phí
C. Nhỏ hơn tổng chi phí biến đổi
D. Lớn hơn tổng chi phí biến đổi

Câu 2. Độ dốc của đường bàng quan được gọi là:
A. Tỷ lệ thay thế cận biên
B. Tỷ lệ chuyển đổi cận biên
C. Xu hướng cận biên trong tiêu dùng
D. Xu hướng cận biên trong sản xuất

Câu 3. Theo quan điểm của xã hội, một nhà độc quyền sản xuất quá ít vì đặt giá:
A. Lớn hơn chi phí cận biên
B. Lớn hơn chi phí trung bình
C. Nhỏ hơn chi phí cân biên
D. Nhỏ hơn chi phí trung bình

Câu 4. Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp phải: 
A. Sản xuất một lượng tại đó độ dốc đường tổng doanh thu bằng độ dốc đường 
tổng chi phí
B. Tối thiểu hóa chi phí
C. Tối đa hóa lợi nhuận đơn vị sản phẩm
 D. Tối đa hóa doanh thu

Câu 5. Một nhà độc quyền sẽ giảm mức tối đa lợi nhuận khi:
 A. Chi phí cố định trung bình năm
B. Chi phí cố định giảm xuống
C. Chi phí cận biên giảm
D. Tổng chi phí trung bình giảm

Câu 6. Thu nhập của Bảo tăng làm tăng cầu về đĩa USB. Đối với Bảo, đĩa USD là:
A. Hàng hóa bình thường
B. Hàng hóa thay thế cho bất kỳ hàng hóa nào
C. Bổ sung cho bất kỳ hàng hóa nào
D. Hàng hóa cấp thấp

Câu 7. Điều nào dưới đây KHÔNG làm dịch chuyển đường cầu đối với thịt bò?
A. Giá hàng hóa thay thế cho thịt bò tăng lên
B. Người tiêu dùng thích thịt bò hơn
C. Giá thịt bò giảm xuống



D. Thu nhập của người tiêu dùng tăng lên

Câu 8. Đường cầu và cung hàng hóa A là PD = 300-6Q và PS=20+8Q. Thặng dư 
tiêu dùng tại mức giá cân bằng là:
A. CS = 1600
B. CS = 1200
C. CS = 3200
D. CS = 2400

Câu 9. Hình dưới cho thấy nền kinh tế hiện đang ở điểm B. Chi phí cơ hội của 
việc di chuyển từ điểm B đến điểm A là: 

A. 120 TV LCD phải được hi sinh để sản xuất thêm 20 TV plasma
B. 20 TV plasma phải được hi sinh để sản xuất thêm 30 TV LCD
C. 30 TV LCD phải được hi sinh để sản xuất thêm 40 TV plasma
D. 40 TV plasma phải được hy sinh để sản xuất thêm 120 TV LCD

Câu 10. Điều gì chắc chắn gây ra sự giảm xuống của giá cân bằng?
A. Cả cung và cầu đều tăng
B. Sự giảm xuống của cầu kết hợp với sự tăng lên của cung
C. Sự tăng lên của cầu kết hợp với sự giảm xuống của cung
D. Cả cung và cầu đều tăng

Câu 11. Khi một quốc gia mở cửa cho phép thương mại quốc tế và trở thành nhà 
xuất khẩu một hàng hóa thì: 
A. Phần bị thiệt hại của người tiêu dùng trong nước lớn hơn phần được lợi của nhà sản 
xuất trong nước
B. Phần bị thiệt hại của nhà sản xuất trong nước sẽ lớn hơn phần được lợi của người  
tiêu dùng trong nước
C. Phần được lợi của nhà sản xuất trong nước sẽ lớn hơn phần bị thiệt hại của 
người tiêu dùng trong nước
D. Phần được lợi của người tiêu dùng trong nước sẽ lớn hơn phần bị thiệt hại của nhà  
sản xuất trong nước
Câu 12. Mai có thể mua A hoặc B. Giá của cả A và B là S1. Khi chi tiêu hết thu 
nhập. Mai thu được lợi ích cận biên từ mua A là 10 và từ mua B là 8. Mai sẽ 
không có lợi hơn nếu:



A. Mua ít hơn cả A và B
B. Mua ít A hơn và nhiều B hơn
C. Mua nhiều A hơn và ít B hơn
D. Mua nhiều hơn cả A và B

Câu 13. Hàm tổng lợi ích và hàm tổng chi phí của một hoạt động như sau: TB = 
200Q - Q2 và TC = 200 + 20Q + 0,5Q2. Quy mô hoạt động tối đa hóa lợi ích ròng 
là:
A. Q = 50
B. D = 200
C. Q = 60
D. Q = 100

Câu 14.Một nhà độc quyền có hàm cầu P = 1000 – 0,1Q và tổng chi phí TC = 50Q 
+ 30,000.Thặng dư tiêu dùng tại mức tối đa hóa lợi nhuận là:
A. 125,000
B. 62,500
C. 32,500
D. 31,250

Câu 15. Một nhà độc quyền có hàm cầu P = 1000 – Q và TC = 300Q + 32500. Mức 
giá và sản lượng tối ưu cho xã hội của hãng là:
A. P = 300 và Q = 700
B. P = 350 và Q = 650
C. P = 650 và Q = 350
D. P = 500 và Q = 500

Câu 16. Câu hỏi nào sau đây là phân tích kinh tế học thực chứng?
A. Trường có nên cung cấp thêm hỗ trợ tài chính?
B. Nếu học phí đại học tăng, quy mô lớp học có giảm không?
C. Đại học có nên cắt giảm học phí để kích thích tuyển sinh?
D. Trường có nên cung cấp chỗ gửi xe miễn phí cho học sinh?

Câu 17. Quan điểm về an ninh quốc phòng trong việc hạn chế thương mại quốc tế 
thường được đưa ra bởi:
A. Người dân
B. Đại diện bộ quốc phòng
C. Đại diện các ngành sản xuất
D. Quan chức ngoại giao nước ngoài

Câu 18. Đặc điểm nào dưới đây không phải của cạnh tranh độc quyền?
A. Ngành gồm nhiều hãng



B. Các hãng chọn sản lượng ở mức chi phí cận biên bằng doanh thu cận biên   
C. Các hãng là những người tối đa hóa lợi nhuận
D. Sản xuất của các hãng trong ngành đồng nhất

Câu 19. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí TC = Q2 + Q + 169. Mức 
giá và sản lượng hòa vốn của hãng là:
A. P = 27 và Q = 13
B. P = 20 và Q = 10
C. P = 27 và Q = 10
D. P = 13 V Q = 27

Câu 20. Với 1, 2, 3 và 4 công nhân, hãng có thể sản xuất lần lượt 4, 9,12, và 14 sản 
phẩm X mỗi ngày. Sản phẩm cận biên của người công nhân thứ ba là:
A. 9 sản phẩm
B. 5 sản phẩm
C. 4 sản phẩm
D. 3 sản phẩm
Câu 21. Khi giá tăng 15% dẫn đến doanh thu giảm 10% ta có thể kết luận:
A. Cầu co giãn
B. Cầu co giãn đơn vị
C. Cầu hoàn toàn không co giãn 
D. Cầu không co giãn

Câu 22. Hàng hóa nào sau đây có độ co giãn của cầu theo giá nhỏ nhất?
A. Sữa Cô gái Hà Lan
B. Sữa Vinamilk
C. Sữa Dozzi
D. Sữa 

Câu 23. Thị trường có xu hướng tạo ra một lượng hàng hóa công cộng:
A. Bằng mức tối ưu với xã hội
B. Nhiều hơn mức tối ưu với xã hội
C. Ít hơn mức tối ưu với xã hội 
D. Bằng mức làm tối đa tổng lợi ích xã hội 

Câu 24. Nếu chi phí sản xuất Smartphone tăng, bạn dự đoán rằng trên thị trường 
Smartphone sẽ:
A. Giảm cung của Smartphone, tăng giá và giảm lượng cầu
B. Giảm cung của Smartphone, giảm giá và tăng lượng cầu
C. Giảm cung của Smartphone, tăng giá và giảm cầu
D. Tăng cung của Smartphone, tăng giá và giảm cầu



Câu 25. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của độc quyền tập đoàn?
A. Mỗi hãng đối diện với một đường cầu nằm ngang
B. Ngành chỉ gồm một hãng
C. Lượng bán của một hãng sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến hãng khác
D. Các hãng tối đa doanh số bán

Câu 26. A trồng lúa và B nuôi cá. Trong trường hợp nào thì A và B không thể thu 
được lợi ích từ trao đổi?
A. A không thích tiêu dùng cá và B không thích tiêu dùng lúa
B. B trồng cây và nuôi cá đều tốt hơn A
C. Cả A và B đều có thế thu được lợi ích trong tất cả các trường hợp 
D. A trông lúa tốt hơn B và B nuôi cá tốt hơn A

Câu 27: Công nghệ sản xuất điện thoại di động tiên tiến hơn sẽ làm cho
A. Đường cầu dịch chuyển lên trên
B. Đường cung dịch chuyển sang bên phải
C. Cả đường cung và cầu đều dịch chuyển lên trên 
D. Đường cung dịch chuyển sang bên trái

Câu 28: Mô hình đường cầu gãy trong độc quyền tập đoàn. 
A. Giả định các đối thủ sẽ đáp lại sự giảm giá và lờ đi sự tăng giá
B. Nói rằng giá sẽ không đổi cho dù có sự dao động của cầu
C. Cho biết mức giá hiện hành được xác định như thế nào
D. Giả định rằng doanh thu cận biên đôi khi tăng cùng sản lượng

Câu 29: Cung bánh quy giảm làm tăng giá bánh quy từ 10 lên 20 và lượng cầu 
giảm từ 700.000 xuống còn 500.000. Bạn có thể kết luận rằng:
A. Cung về bánh quy là không co giãn
B. Cầu về bánh quy là không co giãn
C. Cung về bánh quy là co giãn
D. Cầu về bánh quy là co giãn

Câu 30: Một nền kinh tế có đường giới hạn năng lực sản xuất được minh họa bởi 
phương trình sau: 2X2+Y2 = 225. Nếu Y = 5 thì lượng X tối đa có thể sản xuất 
được là bao nhiêu?
A. X = 15
B. X= 5
C. X = 20
D. X = 10

Câu 31: Đường giới hạn khả năng sản xuất là ranh giới giữa:
A. Những người muốn có giới hạn và những người không có giới hạn 



B. Những sự kết hợp của hàng hóa và dịch vụ có thể được sản xuất và những thứ có 
thể được tiêu thụ
C. Những tài nguyên bị giới hạn và những tài nguyên không giới hạn
D. Những sự kết hợp của hàng hóa và dịch vụ có thể được sản xuất và những kết 
hợp không thể

Câu 32: Các đợt tiêm phòng dịch để chống lại Covid-19 sẽ tạo ra:
A. Ngoại ứng tiêu cực
B. Ngoại ứng tích cực
C. Cung cấp hàng hóa công cộng
D. Thất bại thị trường

Câu 33: Điều nào dưới đay luôn đúng:
A. Lợi nhuận kế toán luôn dương
B. Lợi nhuận kinh tế luôn dương
C. Lợi nhuận kế toán lớn hơn hoặc bằng lợi nhuận kinh tế
D. Lợi nhuận kinh tế lớn hơn hoặc bằng lợi nhuận kế toán

Câu 34: Đối với hai hàng hóa bổ sung hoàn hảo trong tiêu dùng thì:
A. Đường bàng quan là đường thẳng có độ dốc không đổi
B. Đường bàng quan là đường thẳng đứng
C. Đường bàng quan có dạng chữ L
D. Đường bàng quan là đường cong

Câu 35: Giả sử giá của các hàng hóa tăng gấp đôi và thu nhập cũng tăng gấp đôi. 
Câu nào sau đây là đúng:
A. Độ dốc của đường ngân sách tăng lên
B. Đường ngân sách dịch chuyển thành một đường ngân sách mới
C. Độ dốc của đường ngân sách giảm xuống
D. Điểm kết hợp giữa tiêu dùng tối ưu vẫn giữ nguyên

Câu 36: Nếu đường MC nằm phía dưới đường AVC thì khi sản lượng tăng lên 
điều nào dưới đây là đúng:
A. ATC không đổi
B. AFC tăng lên
C. AVC tăng lên
D. AVC giảm xuống

Câu 37: Đường bàng quan của người tiêu dùng không thể cắt nhau vì giả định 
rằng:
A. Lợi ích cận biên giảm dần khi tiêu dùng nhiều hàng hóa đó
B. Sở thích hoàn thành



C. Sở thích mang tính bắc cầu
D. Đường bàng quan có độ dốc âm

Câu 38: Việc đặt trợ cấp xuất khẩu đối với một sản phẩm sẽ khiến cho:
A. Người bán trong nước được lợi và người mua trong nước bị thiệt
B. Người bán trong nước bị thiệt và người mua trong nước được lợi
C. Người bán trong nước được lợi và người mua trong nước được lợi
D. Người bán trong nước bị thiệt và người mua trong nước bị thiệt

Câu 39: Đường tổng sản phẩm là đồ thị của:
A. Sản lượng tối đa đạt được từ mỗi số lượng đầu vào biến đổi được sử dụng
B. Sản lượng tối thiểu đạt được từ mỗi số lượng đầu vào biến đổi được sử dụng
C. Chi phí tối thiểu để sản xuất một số lượng nhất định đầu ra sử dụng những công 
nghệ khác nhau
D. Lợi nhuận tối đa đạt được từ mỗi đơn vị sản phẩm bán ra

Câu 40: Nếu A và B là hai loại hàng hóa thay thế trong tiêu dùng và chi phí  
nguồn lực để sản xuất ra hàng hóa A giảm xuống thì giá của:
A. A sẽ giảm và B sẽ tăng
B. Cả A và B đều giảm
C. A sẽ tăng và B sẽ giảm
D. Cả A và B đều tăng

ĐỀ 2:
Câu 1: Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí TC= Q2❑+ Q + 169. Mức 
giá và sản lượng hoà vốn của hãng là:

A. P=27 và Q=10
B. P=27 và Q=13
C. P=13 và Q=27
D. P=20 và Q=10

Câu 2: Khi một quốc gia mở cửa và cho phép thương mại quốc tế và trở thành 
nhà sản xuất một hàng hoá thì:

A. Phần được lợi của nhà sản xuất trong nước sẽ lớn hơn phàn bị thiệt của 
người tiêu dùng trong nước

B. Phần được lợi của người tiêu dùng trong nước sẽ lớn hơn phần bị thiệt của nhà 
sản xuất trong nước

C. Phần bị thiệt của nhà sản xuất trong nước sẽ lớn hơn phần được lợi của người 
tiêu dùng trong nước

D. Phần bị thiệt của người tiêu dùng trong nước sẽ lớn hơn phần được lợi của nhà 
sản xuất trong nước



Câu 3: Với một, hai, ba và bốn công nhân, hãng có thể sản xuất lần lượt là 4,9,12, 
và 14 sản phẩm X mỗi ngày. Sản phẩm cận biên của người công nhân thứ hai là:

A. 9 sản phẩm
B. 4 sản phẩm
C. 5 sản phẩm
D. 3 sản phẩm

Câu 4: Nếu A và B là hai hàng hoá bổ sung trong tiêu dùng và chi phí nguồn lực 
để sản xuất hàng hoá A giảm xuống, thì giá của:

A. Cả A và B đều giảm
B. A sẽ tăng và B sẽ giảm
C. A sẽ tăng và B sẽ giảm
D. Cả A và B đều tăng

Câu 5: Công nghệ sản xuất điện thoại di động tiên tiến hơn sẽ làm cho:
A. Đường cung dịch chuyển sang bên trái
B. Đường cầu dịch chuyển lên trên
C. Đường cung dịch chuyển sang bên phải
D. Cả đường cung và cầu đều dịch chuyển lên trên

Câu 6: Trong mô hình dòng luân chuyển 
A. Các doanh nghiệp luôn trao đổi hàng hoá lấy tiền
B. Các hộ gia đình là người bán trên thị trường yếu tố và là người mua trên 

thị trường hàng hoá
C. Các hộ gia đình luôn trao đổi tiền lấy hàng hoá
D. Các doanh nghiệp là người mua trên thị trường hàng hoá và là người bán trên 

thị trường yếu tố

Câu 7: Hàng hoá nào sau đây có độ co giãn của cầu theo giá nhỏ nhất?
A. Sữa Dozzi
B. Sữa Vinamilk
C. Sữa
D. Sữa cô gái hà lan

Câu 8: Một nhà độc quyền có hàm P= 100-0,01Q và tổng chi phí TC= 50Q + 
30.000. Thặng dư tiêu dùng tại mức giá tối đa lợi nhuận là:

A. 31.250
B. 32.500
C. 125.000
D. 62.000

Câu 9: Một nhà độc quyền sẽ giả mức giá tối đa hoá lợi nhuận khi



A. Chi phí cố định giảm xuống
B. Tổng chi phí trung bình giảm
C. Chi phí cận biên giảm
D. Chi phí cố định trung bình giảm

Câu 10: Câu hỏi nào sau đây là phân tích kinh tế học thực chứng?
A. Đại học có nên cắt giảm học phí để kích thích tuyển sinh?
B. Trường có nên cung cấp chỗ gửi xe miễn phí cho sinh viên?
C. Nếu học phí đại học tăng, quy mô lớp học có giảm không?
D. Trường có nên cung cấp thêm hỗ trợ tài chính?

Câu 11: Giả sử giá của các hàng hoá tăng gấp đôi và thu nhập tăng gấp đôi. Câu 
nào sau đây đúng?

A. Độ dốc của đường ngân sách tăng lên
B. Đường ngân sách dịch chuyển thành một đường ngân sách mới
C. Điểm kết hợp tiêu dùng tối ưu vẫn giữ nguyên
D. Độ dốc của đường ngân sách giảm xuống

Câu 12: Độ dốc của đường bàng quan được gọi là:
A. Xu hướng cận biên trong sản xuất
B. Tỷ lệ chuyển đổi cận biên
C. Tỷ lệ thay thế cận biên
D. Xu hướng cận biên trong tiêu dùng

Câu 13: Điều nào sau đây là một ví dụ của kinh tế học chuẩn tắc?
A. Phần nào của séc giảm thuế thu nhập sẽ được chi cho hàng tiêu dùng?
B. Chính phủ có nên cung cấp thuốc theo đơn miễn phí cho công dân có thu 

nhập thấp?
C. Làm thế nào để tăng giá xăng dầu ảnh hưởng đến ngành vận tải?
D. Làm thế nào để tăng mức lương tối thiểu sẽ ảnh hưởng đến lao động nhập cư?

Câu 14: Một hãng nên đóng cửa sản xuất nếu giá:
A. Nhỏ hơn doanh thu trung bình tối thiểu
B. Lớn hơn chi phí cố định trung bình tối thiểu
C. Nhỏ hơn chi phí biến đổi trung bình tối thiểu
D. Lớn hơn chi phí biến đổi trung bình tối thiểu

Câu 15: Quan điểm về an ninh quốc phòng trong hạn chế thương mại quốc tế 
thường được đưa ra bởi:

A. Đại diện các ngành sản xuất
B. Quan chức ngoại giao nước ngoài
C. Đại diện bộ quốc phòng



D. Người dân

Câu 16: A trồng lúa và B nuôi cá. Trong trường hợp nào thì A và B không thể thu 
được lợi ích từ trao đổi?

A. A trồng lúa tốt hơn B và B nuôi cá tốt hơn A
B. B trồng cây và nuôi cá đều tốt hơn A
C. Cả A và B đều có thể thu được lợi ích trong tất cả các trường hợp
D. A không thích tiêu dùng cá và B không thích tiêu dùng lúa

Câu 17: Điều gì chắc chắn gây ra sự gia tăng của giá cân bằng?
A. Cả cung và cầu đều giảm
B. Cả cung và cầu đều tăng
C. Sự giảm xuống của cầu kết hợp với sự tăng lên của cung
D. Sự tăng lên của cầu kết hợp với sự giảm xuống của cung

Câu 18: Đường tổng sản phẩm là đồ thị của:
A. Sản lượng tối thiểu đạt được từ mỗi số lượng đầu vào biến đổi được sử dụng
B. Lợi nhuận tối đa đạt được từ mỗi đơn vị sản phẩm bán ra
C. Sản lượng tối đa đạt được từ mỗi số lượng đầu vào biến đổi được sử dụng
D. Chi phí tối thiểu để sản xuất một số lượng nhất định đầu ra sử dụng những công 

nghệ khác

Câu 19: Thị trường có xu hướng tạo ra một lượng hàng hoá công cộng:
A. Ít hơn mức tối ưu với xã hội
B. Bằng mức tối ưu với xã hội
C. Bằng mức làm tối đa tổng lợi ích xã hội
D. Nhiều hơn mức tối ưu vốn xã hội

Câu 20: Mai có thể mua A hoặc B. Giá của A và B là $1. Khi chi tiêu hết thu 
nhập, Mai mua được lợi ích cận biên từ mua A là 10 và từ B là 8. Mai sẽ không có 
lợi hơn nếu:

A. Mua nhiều A hơn và nhiều B hơn
B. Mua nhiều A hơn và ít B hơn
C. Mua ít hơn cả A và B
D. Mua ít A hơn và nhiều B hơn

Câu 21: Đặc điểm nào dưới đây không phải của cạnh tranh độc quyền
A. Sản phẩm của các hãng trong ngành là giống hệt nhau
B. Các hãng chọn sản lượng ở mức chi phí cận biên bằng doanh thu cận biên
C. Các hãng là những người tối đa hoá lợi nhuận
D. Ngành gồm nhiều hãng



Câu 22: Nếu chi phí sản xuất Smartphone tăng, bạn dự đoán rằng trên thị trường 
Smartphone sẽ:

A. Giảm cung của smartphone, tăng giá và giảm lượng cầu
B. Giảm cung của smartphone, giảm giá và tăng lượng cầu
C. Tăng cung của smartphone, tăng giá và giảm cầu
D. Giảm cung của smartphone, tăng giá và giảm cầu

Câu 23: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của độc quyền tập đoàn?
A. Ngành chỉ gồm một hãng
B. Mỗi hãng đối diện với một đường cầu nằm ngang
C. Các hãng tối đa hoá doanh số bán 
D. Lượng bán của một hãng sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến hãng khác

Câu 24: Một nền kinh tế có đường giới hạn năng lực sản xuất được minh hoạ bởi 
phương trình sau: 2X2+ Y 2 = 225. Nếu X=10 thì lượng Y tối đa có thể sản xuất 
được là bao nhiêu?

A. Y=5
B. Y=15
C. Y=10
D. Y=20

Câu 25: Cung bánh quy làm tăng giá bánh quy từ 10 lên 20 và lượng cầu giảm từ 
700.000 xuống còn 500.000. Bạn có thể kết luận rằng:

A. Cung về bánh quy là không co giãn
B. Cầu về bánh quy là không co giãn
C. Cầu về bánh quy là co giãn
D. Cung về bánh quy là co giãn

Câu 26: Hàm tổng lợi ích và hàm tổng chi phí của một hoạt động như sau: TB= 
200Q - Q2❑ và TC= 200 + 20Q +0,5Q2❑. Quy mô hoạt động tối đa hoá lợi ích là

A. Q=60
B. Q=100
C. Q=50
D. Q=200

Câu 27: Đường cầu và đường cung về hàng hoá A là : PD= 300 - 6Q và PS❑= 20 + 
8Q. Thặng dư tiêu dùng tại mức giá cân bằng là:

A. CS= 1600
B. CS= 1200
C. CS= 3200
D. CS=2400



Câu 28: Việc đặt trợ cấp xuất khẩu đối với một sản phẩm sẽ khiến cho:
A. Nguồn bán trong nước bị thiết bị và nguồn mua trong nước bị thiệt
B. Người bán trong nước bị thiệt và người mua trong nước được lợi
C. Người bán trong nước được lợi và người mua hàng trong nước bị thiệt
D. Người bán trong nước được lợi và người mua hàng trong nước được lợi

Câu 29: Một nhà độc quyền có hàm cầu P=1000 - Q và TC= 300Q +32500. Mức 
giá và sản lượng tối đa hoá doanh thu của hãng là: 

A. P=500 và Q=500
B. P=300 và Q=700
C. P=350 và Q=650
D. P=650 và Q=350

Câu 30: Theo quan điểm của xã hội, một nhà độc quyền sản xuất quá ít vì đặt giá:
A. Nhỏ hơn chi phí trung bình
B. Lớn hơn chi phí cận biên
C. Nhỏ hơn chi phí cận biên
D. Lớn hơn chi phí trung bình

Câu 31: Khi tăng giá 5% dẫn đến doanh thu giảm 5% ta có thể kết luận:
A. Cầu co giãn
B. Cầu co giãn đơn vị
C. Cầu hoàn toàn không co giãn
D. Cầu không co giãn

Câu 32: Để tối đa hoá lợi nhuận doanh nghiệp phải:
A. Tối đa hóa lượng bán
B. Sản xuất một lượng tại đó MR=MC
C. Tối đa hoá doanh thu
D. Tối thiểu hoá chi phí

Câu 33: Nếu đường sản phẩm MC nằm phía trên đường AVC thì khi sản lượng 
tăng lên điều nào dưới đây đúng:

A. AFC tăng lên
B. AVC giảm xuống
C. AVC tăng lên
D. ATC không đổi

Câu 34: Các đợt tiêm phòng dịch để chống lại các bệnh lây lan tạo ra:
A. Ngoại ứng tiêu cực
B. Thất bại thị trường
C. Ngoại ứng tích cực



D. Cung cấp hàng hoá công cộng

Câu 35: Điều nào dưới đây không làm dịch chuyển đường cầu đối với thịt bò?
A. Người tiêu dùng thích thịt bò hơn
B. Thu nhập của người tiêu dùng tăng lên
C. Giá hàng hoá thay thế cho thịt bò tăng lên
D. Giá thịt bò giảm xuống

Câu 36: Dối với hai hàng hoá thay thế hoàn hảo:
A. Đường bàng quan là đường cong
B. Đường bàng quan là đường thẳng có độ dốc không đổi
C. Đường bàng quan có dạng chữ L
D. Đường bàng quan là đường thẳng đứng

Câu 37: Thu nhập của Bảo tăng làm giảm cầu về đãi CD. Đối với Bảo, đĩa CD là
A. Hàng hoá cấp thấp
B. Bổ sung cho bất kỳ hàng hóa nào
C. Hàng hoá thay thế cho bất kỳ hàng hóa nào
D. Hàng hoá bình thường

Câu 38: Điều nào dưới đây luôn đúng:
A. Lợi nhuận kế toán lớn hơn hoặc bằng lợi nhuận kinh tế
B. Lợi nhuận kinh tế bằng không
C. Lợi nhuận kế toán luôn dương
D. Lợi nhuận kinh tế lớn hơn hoặc bằng lợi nhuận kế toán

Câu 39: Đường bàng quan của người tiêu dùng không thể cắt nhau vì giả định 
rằng:

A. Sở thích hoàn thành
B. Đường bàng quan có độ dốc âm
C. Lợi ích cận biên giảm dần khi tiêu dùng hàng hoá đó
D. Sở thích mang tính bắc cầu

Câu 40: Mô hình đường cầu gãy trong độc quyền tập đoàn?
A. Giả định rằng các đối thủ sẽ đáp lại sự giảm giá và lờ đi sự tăng giá
B. Cho biết mức giá hiện hành được xác định như thế nào
C. Nói rằng giá sẽ không …..
D. Giả định rằng doanh thu cận biên biến đổi khi tăng cùng với sản lượng.

ĐỀ 3:



Câu 1. Hàng hóa nào sau đây có độ co giãn nhỏ nhất
A. Sữa Vinamilk ở thị trường Hà Nội
B. Sữa
C. Sữa Vinamilk
D. Sữa Vinamilk ở cửa hàng 
Câu 2. Nếu Mai tối đa hóa ích lợi và 2 hàng hóa mà cô ta tiêu dùng có cùng ích lợi 
cận biên, thì
A. Mai thu được tổng ích lợi như nhau từ mỗi loại hàng
B. Mai sẵn sàng trả giá như nhau cho 2 loại hàng hóa đó
C. Mai sẽ chỉ mua một trong 2 loại hàng hóa đó
D. Mai sẽ mua 2 loại với số lượng bằng nhau

Câu 3. Một ngành cạnh tranh hoàn hảo gồm 1000 hãng, đường câu đối với mỗi 
hãng:
A. co giãn đơn vị
B. bằng 1/1000 đường cầu của ngành
C. là đường mà AR = MR
D. giống hệt đường cầu của ngành

Câu 4. Đường giới hạn khả năng sản xuất minh họa
A. tất cả hàng hóa và dịch vụ mong muốn nhưng không thể được sản xuất do nguồn 
lực khan hiếm.
B. sự kết hợp của hàng hóa và dịch vụ có thể được sản xuất một cách hiệu quả
C. tất cả khả năng sản xuất hàng hóa vỐn
D. tất cả hàng hóa có thể được sản xuất bởi một nền kinh tế

Câu 5. Nếu các hãng trong cạnh tranh độc quyền có một chút sức mạnh đặt giá, 
khi đó
A. tất cả các hãng sẽ thu lợi nhuận kinh tế dương
B. giá luôn lớn hơn chi phí cận biên
C. sản xuất luôn được thực hiện tại chi phi trung bình tối thiểu
D. giá sẽ được đặt bằng chi phí cân biên nhâm tối đa hóa lợi nhuận

Câu 6. Một nhà độc quyền sẽ đóng cửa trong ngắn hạn khi
A. giá không đủ bù đắp tổng chi phí trung bình
B. giá không bù đắp được chi phí biến đổi trung bình
C. giá không đủ bù đắp doanh thu cận biến
D. lợi nhuận nhỏ hơn lợi nhuận thông thường

Câu 7. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí TC = Q² + 4Q + 200. Tại  
giá thị trường là 24 thì lợi nhuận tối đa hãng thu được là:
A. π = -100



B. π = 100
C. π = 150
D. π = -150

Câu 8. Hàm sản xuất ngắn hạn của một hãng mô tả:
A. sản lượng đầu ra thay đổi như thế nào khi số lượng lao động thay đổi với quy 
mô nhà máy cố định
B. người quản lý hãng ra quyết định như thế nào trong ngắnn hạn
C. sản lượng đầu ra thay đổi như thế nào khi quy mô sản xuất thay đổi, lượng lao động 
không đổi
D. chi phí tối thiểu để sản xuất một lượng đầu ra cho trước

Câu 9. Nếu các hãng KHÔNG tỉnh đến chi phí ngoại ứng thì
A. chi phí cận biên thấp hơn chi phí xã hội cận biên
B. chi phí cận biên bằng chi phí xã hội cận biên
C. chi phí cận biên lớn hơn chi phí xã hội cận biên
D. chi phí xã hội cận biên bằng không

Câu 10. Một nhà độc quyền có hàm cần P = 55 – 0,01Q và tổng chi phí bình quân 
không đổi bằng 5. Thặng dư tiêu dùng tại giá tối đa hóa lợi nhuận là:
A. 61.250
B. 31.250
C. 62.500
D. 61.875
Câu 11. Đường cầu và cung về hàng hoá A là PD = 20 - 20Q và PS = 5 + Q. Nếu đặt 
giá là 8 thì khi đó thị trường sẽ:
A. Dư thừa và sẽ làm giảm giá
B. Thiếu hụt và sẽ làm tăng giá
C. Thiếu hụt và sẽ làm giảm giá
D. Dư thừa và sẽ làm tăng giá

Câu 12. Nếu chúng ta thấy cả giá và lượng hàng hoá A cùng tăng thì điều nào sau 
là đúng?
A. Cẩu hàng hoá A giảm
B. Cẩu hàng hoá A tăng
C. Cung hàng hoá A tăng
D. Cung hàng hoá A giảm

Câu 13. Nếu giá của hàng hóa tăng 10% làm cho lượng cầu giảm 10%, đường cầu 
về hàng hóa đó là:
A. có đô đốc bằng 1
B. nằm ngang



C. thẳng đứng
D. Co giãn đơn vị

Câu 14. Nếu nhà sản xuất sử dụng nguồn lực để sản xuất ra hai hàng hoá A và B, 
khi giá hàng hóa A tăng sẽ gây ra:
A. Cung hàng hóa A tăng
B. Cùng hàng hoá B tăng
C. Cang hàng hoá B giảm
D. Cung hàng hóa A giảm

Câu 15. Đường cùng của mỗi hãng cạnh tranh hoàn hảo là P = 1 + 2Q Nếu ngành 
gồm 100 hãng giống hệt nhau thì  lượng của ngành ở mức giá bằng 7 là bao 
nhiêu?
A. 800 đơn vị
B. 300 đơn vị
C. 600 đơn vị
D. 400 đơn vị

Câu 16. Đường cầu và cung về hàng hoá A là PD = 300 - 6Q và PS = 20 + 8Q. Phúc 
lợi xã hội ròng (NSB) tại mức giá cân bằng là:
A. 2800
B. 2400
C. 1600
D. 1200

Câu 17. Các quốc gia tiến hành thương mại quốc tế là vì lý do:
A. Thương mại tăng cường cơ hội tích lũy lợi nhuận
B. Lãi suất không giống nhau ở tất cả các quốc gia
C. Tài nguyên không được phân phối đều cho tất cả các quốc gia
D. Một số quốc gia thích sản xuất một thứ trong khi những quốc gia khác sản xuất một

Câu 18. Điều nào dưới đây không đúng trong trường hợp hãng cạnh tranh hoàn 
hảo?
A. giá không đổi khi lượng bán thay đổi
B. sự thay đổi tổng doanh thu bằng giá nhân với sự thay đổi lượng bán
C. doanh thu cận biên bằng giá
D. doanh thu cận biên thường nhỏ hơn doanh thu trung bình

Câu 19. Điều nào sau là đúng khí mô tả giá điều chỉnh thế nào để hạn chế dư 
thừa?
A. Nếu giá tăng, lượng cầu sẽ tăng trong khi lượng cung sẽ giảm
B. Nếu giá giảm, lượng cầu sẽ tăng trong khi lượng cung sẽ giảm



C. Nếu giá tăng, lượng cầu sẽ giảm trong khi lượng cung sẽ tăng
D. Nếu giá giảm, lượng cầu sẽ giảm trong khi lượng cung số tăng

Câu 20. Một thợ điện quyết định bỏ công việc hiện tại ở một doanh nghiệp với 
mức lương 200 triệu một năm. Anh ta có thể nhận được một công việc ở doanh 
nghiệp khác với mức lương 300 triệu một năm hoặc tự làm cho chính mình. Chi 
phí cơ hội của việc anh ta tự làm cho chính mình là bao nhiêu?
A. 200 triệu
B. 300 triệu
C. 500 triệu
D. 100 triệu
Câu 21. Mại tiêu dùng 2 hàng hóa A và B, và đang ở điểm cân bằng. Lợi ích cận 
biên của đơn vị hàng hóa A cuối cùng là 10 và B là 5. Nếu giá của A là 0,55, thì 
giá của B là:
A. 0.5$
B. 0.1$
C. 0,25$
D. 1$

Câu 22. Cạnh tranh bằng giá trong độc quyền tập đoàn sẽ
A. dẫn đến làm giảm lợi nhuận của ngành
B. dẫn tới chi phí trong bình cao hơn
C. tăng lợi nhuận của ngành nếu cầu là không co giãn
D. gây thiệt hại cho khách hàng

Câu 23. Nếu doanh thu cận biên của một hãng cạnh tranh hoàn hảo nhỏ hơn chi 
phí cận biên thì hãng:
A. đang bị thua lỗ
B. đang thu lợi nhuận kinh tế
C. nên tăng sản lượng
D. nên giảm sản lượng

Câu 24. Trong thị trường độc quyền tập đoàn, mô hình đường cầu gẫy:
A. giả định rằng doanh thu cận biên đôi khi tăng cùng với sản lượng
B. nói rằng giá sẽ không đổi cho dù có sự dao động của cầu
C. giả định rằng các đối thủ sẽ đáp lại sự giảm giá và lờ đi sự tăng giá
D. cho biết mức giá hiện hành được xác định như thế nào

Câu 25. Giả sử một nhà độc quyền có thể bán 50 sản phẩm với giá 20/ sản phẩm,  
và bán 51 sản phẩm với giá 19/ sản phẩm. Doanh thu cận biên bản đơn vị sản 
phẩm thứ 51 là:
A. 1$



B. 19$
C. 0$
D. -31$

Câu 26. Để cung cấp mức sản lượng tối ưu hàng hóa công cộng, chính phủ phải 
biết:
A. sở thích của mọi người
B. đường cung của chính phủ
C. độ co giãn của cầu theo giá của mỗi người mua
D.  doanh thu cận biên của việc bán hàng hóa

Câu 27. Phần chi phí biến đổi trung bình đang giảm dần chính là phần tại đó:
A. sản phẩm trung bình đang tăng
B. chi phí cận biên đang tăng
C. sản phẩm cận biên đang giảm
D. sản phẩm trung bình đang giảm

Câu 28. Nếu doanh thu cận biên âm ở một mức sản lượng nào đó, khi đó:
A. cầu ít co giãn ở mức sản lượng đó
B. nhà độc quyền tối đa hóa lợi nhuận sẽ tăng sản lượng
C. giá phải là âm
D. cầu co giãn ở mức sản lượng đó

Câu 29. Doanh thu từ việc bán một hàng hóa sẽ giảm nếu
A. thu nhập và hàng hóa đó là hàng hóa bình thường
B. giá hàng hóa đó giảm và cầu là co giãn
C. giá hàng hóa đó tăng và hàng hóa có cẩu không co giãn
D. giá hàng hóa đó tăng và hàng hóa có cầu co giãn

Câu 30. Khi giá thịt bò tăng sẽ gây ra:
A. Giảm lượng cầu về thịt bò
B. Tăng cầu về khoai tây rán, hàng hoá bổ sung
C. Tăng cầu thịt gà (hàng hóa thay thế)
D. Câu A và C đúng

Câu 31. Nếu A và B là hai hàng hoá thay thế trong tiêu dùng, khi nguồn lực để 
sản xuất ra A tăng sẽ làm cho:
A. Giá cả A và B đều giảm
B. Giá của B tăng nhưng giá của A giảm
C. Giá cả A và B đều tăng
D. Giá của B giảm nhưng giá của A tăng



Câu 32. Một điểm khác biệt giữa cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh độc quyền 
là:
A. ngành cạnh tranh hoàn hảo có số lượng ít hãng
B. trong cạnh tranh hoàn hảo, sản phẩm giữa các hãng có chút ít sự khác biệt
C. cạnh tranh độc quyền có rào cản gia nhập còn cạnh tranh hoàn hảo thì không
D. các hàng trong ngành cạnh tranh độc quyền có chút ít sức mạnh thị trường

Câu 33. Hàng hoá A là hàng hoá thông thường nếu:
A. Thu nhập tăng sẽ làm tăng cầu hàng hoá A
B. Giá hàng hoá thay thế cho A tăng sẽ làm tăng cầu hàng hoá A
C. Giá hàng hoá bổ sung cho A tăng sẽ làm giảm cẩu hàng hoá A
D. Thu nhập và cẩu hàng hoá A có mối quan hệ ngược chiều

Câu 34. Ở điểm cân bằng, câu nào sau đây là KHÔNG đúng?
A. Với mức thu nhập và giá cho trước, người tiêu dùng sẽ tối đa hóa ích lợi
B. Tổng ích lợi của tất cả các hàng hóa là bằng nhau
C. Lợi ích cận biên trên một đồng của tất cả các hàng hóa chi mua bằng nhau
D. Với mức thu nhập và giá cho trước người tiêu dùng có thể tìm được những kết hợp 
hàng hóa khác mang lại mức lợi ích thấp hơn

Câu 35. Giả sử cầu về CDs là rất co giãn và cung là rất không co giãn. Nhà nước  
đánh thuế trên từng đơn vị CDs thì
A. người mua sẽ chịu thuế nhiều hơn
B. người bán sẽ chịu thuế nhiều hơn
C. cả người mua và người bản không ai phải chịu thuế
D. người mua và người bán chịu thuế như nhau

Câu 36. Nếu chính phủ quy định hạn ngạch (quota) đối với một loại hàng hóa, thì
A. chính phủ trả chi phí và chỉ người tiêu dùng được lợi
B. người sản xuất trả chi phí và người tiêu dùng được lợi
C. chính phủ trả chi phí và chỉ người sản xuất được lợi
D. người tiêu dùng trả chi phí và người sản xuất được lợi

Câu 37. Nguồn lực tự nhiên nào dưới đây có thể bị khai thác cạn kiệt?
A. cây xanh
B. than đá
C. nước
D. đất

Câu 38. Một hãng đặc quyền có hàm cầu P – 50 – 0,1Q và hàm chi phí TC = Q ^ 2 
+ 6Q + 120 Mức giá và sản lượng tối đa hóa doanh thu của hãng là:
A. P = 48; Q = 20



B. P = 28; Q = 220
C. P = 25; Q = 250
D. P = 47; Q = 30

Câu 39. Giả sử mùa đông năm tới thời tiết giá lạnh bất thường, và cầu về rượu 
vang Đà Lạt năm tới cũng có xu hướng giảm mạnh. Hãy chọn câu trả lời đúng 
nhất
A. Nếu rượu vang Đà Lạt có cầu là co giãn thì các nhà sản xuất vang lạt sẽ khấm khá 
hơn
B. Do cầu về rượu vang giảm mạnh tạo ra giá và sản lượng cân bằng cao hơn
C. Thời tiết thay đổi gây ra sự dư thừa về rượu vang Đà Lạt
D. Không câu nào ở trên đúng.

Câu 40. Trong ngành cạnh tranh độc quyền, mục đích của khác biệt hóa sản 
phẩm là:
A. giảm chi phí trung bình, và vì thế làm tăng lợi nhuận
B. làm cho cầu ít co giãn hơn
C. làm cho cấu co giãn
D. tăng cầu về sản phẩm và làm cho cấu ít co giãn hơn


